	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MAI SƠN


Số: 73/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mai Sơn, ngày 18 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT
Bổ sung Danh mục đầu tư theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND
ngày 16 tháng 12 năm 2011; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND 
ngày 13 tháng 5 năm 2013 của HĐND huyện Mai Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 359/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của UBND huyện về việc đề nghị bổ sung danh mục đầu tư theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra số 183/BC-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bổ sung danh mục đầu tư theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của HĐND huyện, như sau:

Tổng số 211 công trình, với tổng mức đầu tư dự kiến 451,540 tỷ đồng, trong đó:

- Hạ tầng đô thị: 9 công trình.

- Giao thông: 6 công trình.

- Chợ: 6 công trình.

- Nước sinh hoạt: 17 công trình

- Thuỷ lợi: 37 công trình.

- Nhà văn hoá: 136 công trình.

(Có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND huyện Mai Sơn khoá XIX, Kỳ họp thứ 9 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở nguồn kinh phí hàng năm và lựa chọn thứ tự ưu tiên.
2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND huyện Mai Sơn khóa XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014./. 

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;                              
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;            

- Thường trực HĐND huyện;

- Thường trực UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQ VN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của huyện;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Châu




BIỂU TỔNG HỢP
BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2011/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2011 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA HĐND HUYỆN MAI SƠN
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng 
	STT
	Danh mục
	Địa điểm 
xây dựng
	Chủ đầu tư
	Năng lực thiết kế
	 Tổng 
mức đầu tư 
	Ghi chú

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 451.540,0 
	 

	I
	CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
	
	
	
	217.000,0 
	

	1
	Đường xưởng chè đi tiểu khu 1
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	3 km
	     36.000,0 
	 

	2
	Đường Hoa Ban (tiểu khu 2 - tiểu khu 1) thị trấn Hát Lót 
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	2 km
	         6.000 
	 

	3
	Vỉa hè và thoát nước đô thị
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	6 km (hai bên)
	       5.000,0 
	 

	4
	Khuôn viên cây xanh (khu vực Huyện đội)
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	3100 m²
	       5.500,0 
	 

	5
	Dự án khu đô thị bản Dôm
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	5 ha
	     20.000,0 
	 

	6
	Trung tâm thương mại
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	4000 m²
	     10.000,0 
	 

	7
	Kè suối Hát Lót
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	2 km (hai bên)
	   130.000,0 
	 

	8
	Khuân viên Huyện ủy, HĐND, UBND huyện
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	3 ha
	       1.500,0 
	 

	9
	Nghĩa trang nhân dân huyện
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	10,4 ha
	       3.000,0 
	 

	II
	ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	
	
	
	59.000,0 
	

	1
	Đường Chiềng Ve - Hát Lót
	Xã Chiềng Ve
	UBND 
huyện Mai Sơn
	6,5 km
	       13.000 
	Km 14 QL 4G - (bản Sươn) 
xã Chiềng Ve

	2
	Đường Chiềng Mai - Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mai,  Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	7 km
	       10.000 
	Đã  đầu tư 3 km đường nhựa

	3
	Đường QL.4G - Chiềng Ban - Chiềng Chung
	Xã Chiềng Ban,
Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	5 km
	         8.000 
	Bản Sàng xã Chiềng Ban - điểm TĐC bản Mảy

	4
	Đường liên bản Nà Bó - Tong Tải - Huổi Cao - Pá Hốc - Pù Tền xã Tà Hộc 
	Xã Nà Bó, Tà Hộc
	UBND 
huyện Mai Sơn
	12 km
	       12.000 
	 

	5
	Đường liên bản Nà Hoi - bản Hào - Bản Phang - Ít Có xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	7 km
	         8.000 
	 

	6
	Đường liên bản (Co Muông) Cò Nòi - Bản In - Bản Bó - Bản Lù, xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	4 km
	         8.000 
	 

	II
	CHỢ
	
	
	
	12.700,0 
	

	1
	Chợ Trung tâm xã Chiềng Ban 
	Xã Chiềng Ban
	UBND 
huyện Mai Sơn
	2100 m²
	       4.000,0 
	 

	2
	Nâng cấp chợ trung tâm huyện 
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 ha
	       6.000,0 
	 

	3
	Chợ tiểu khu 17 (Gần Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn)  
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1200 m²
	         900,0 
	 

	4
	Chợ TK 14 (Trường cấp 3) 
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1000 m²
	         600,0 
	 

	5
	Chợ tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót 
	Thị trấn Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	500 m²
	         600,0 
	 

	6
	Chợ Nà Si xã Hát Lót 
	Xã Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	500 m²
	         600,0 
	 

	III
	NƯỚC SINH HOẠT
	
	
	
	   28.040,0 
	

	1
	Nước sinh hoạt bản Mai Tiên, xã Chiềng Ban
	Xã Chiềng Ban
	UBND 
huyện Mai Sơn
	49 hộ
	            980 
	 

	2
	Nước sinh hoạt bản Mé, xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	87 hộ
	         1.740 
	 

	3
	Nước sinh hoạt bản Ta Xinh xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	23 hộ
	            460 
	 

	4
	Nước sinh hoạt bản Rừng Thông xã Mường Bon  
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	69 hộ
	         1.380 
	 

	5
	Nước sinh hoạt bản Tà Xa xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	116 hộ
	         2.320 
	 

	6
	Nước sinh hoạt bản Bó Định xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	62 hộ
	         2.400 
	 

	7
	Nước sinh hoạt bản Tra xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	50 hộ
	         1.000 
	 

	8
	Nước sinh hoạt bản Xa Căn xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	39 hộ
	            780 
	 

	9
	Nước sinh hoạt bản Nà Viền xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	46 hộ
	            920 
	 

	10
	Nước sinh hoạt bản Củ Pe xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	106 hộ
	         2.120 
	 

	11
	Nước sinh hoạt bản Un xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	72 hộ
	         1.440 
	 

	12
	Nước sinh hoạt bản Lẳm xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	79 hộ
	         1.580 
	 

	13
	Nước sinh hoạt tiểu khu 7 + Nà Hường, xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	302 hộ
	         6.040 
	 

	14
	Nước sinh hoạt bản Mè xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	23 hộ
	            460 
	 

	15
	Nước sinh hoạt bản Pá Đông xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	114 hộ
	         2.280 
	 

	16
	Nước sinh hoạt bản Sản xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	72 hộ
	         1.440 
	 

	17
	Nước sinh hoạt bản Kéo Bó xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	35 hộ
	            700 
	 

	IV
	THUỶ LỢI
	
	
	
	53.200 
	

	1
	Sửa chữa 02 đập tại bản Củ, xã Chiềng Ban 
	Xã Chiềng Ban
	UBND 
huyện Mai Sơn
	15 ha
	         6.000 
	 

	2
	Đập thủy lợi bản Chi, xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	5 ha
	         3.000 
	 

	3
	Đập Huổi Tặu bản Mu Kít, xã Cò Nòi 
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	4 ha
	         1.000 
	 

	4
	Kênh mương bản Hua Tát xã Cò Nòi 
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1,5 km
	         1.500 
	 

	5
	Phai Na Cang bản Cò Nòi xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	         1.000 
	 

	6
	Đập Co Phen bản Hua Tát xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	         1.000 
	 

	7
	Đập Hua Noong bản Hua Noong xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	         1.000 
	 

	8
	Kênh mương bản Lạnh xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	         1.000 
	 

	9
	Kênh mương bản Hua Tát xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1,5 km
	         1.500 
	 

	10
	Kênh mương bản Hua Noong xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1,5 km
	         1.500 
	 

	11
	Kênh mương bản Noong Te xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	         1.000 
	 

	12
	Xây dựng kênh mương bản Mé (Nội đồng) xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	3,7 km
	3.700
	 

	13
	Xây dựng Đập bản Ỏ xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	7 ha
	         2.000 
	 

	14
	Xây dựng Phai Hong Co bản Lẳm xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	2 km
	1.500
	 

	15
	Xây dựng kênh mương bản Đấu Mường xã Mường Bon  
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	1.000
	 

	16
	Xây dựng kênh mương bản Mai Tiên 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	3 km
	3.000
	 

	17
	Xây dựng kênh mương bản Lẳm xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	1.000
	 

	18
	Xây dựng kênh mương bản Ỏ xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	1.000
	 

	19
	Xây dựng kênh mương bản Cút xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1,5 km
	1.500
	 

	20
	Xây dựng kênh mương bản Tra xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1,2 km
	1.200
	 

	21
	Xây dựng kênh mương bản Đoàn Kết xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1,5 km
	1.500
	 

	22
	Đập bản Cà Nam xã Chiềng Sung
	Xã Chiềng Sung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	3 ha
	900
	 

	23
	Đập Ta Luông bản Phát xã Chiềng Sung
	Xã Chiềng Sung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	3 ha
	900
	 

	24
	Kênh mương bản Bó xã Chiềng Sung 
	Xã Chiềng Sung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	1.000
	 

	25
	Kênh mương Ta Luông bản Phát xã Chiềng Sung 
	Xã Chiềng Sung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	1.000
	 

	26
	Đập bản Sản xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	4,3 ha
	800
	 

	27
	Kênh mương bản Nà Si, xã Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	1.000
	 

	28
	Kênh mương Sam Kha bản Co Hiên  xã Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	0,7 km
	700
	 

	29
	Kênh mương Na Ban bản Co Hiên xã Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	0,5 km
	500
	 

	30
	Thuỷ lợi bản Sài Lương xã Chiềng Chăn
	Xã Chiềng Chăn
	UBND 
huyện Mai Sơn
	 6,5 ha 
	2.500
	 

	31
	Thuỷ Lợi bản Puốn xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	5,5 ha
	700
	 

	32
	Kênh mương bản Thủy Lợi xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1,5 km
	1.500
	 

	33
	Kênh mương bản Chu Văn Thịnh xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	0,8 km
	800
	 

	34
	Kênh mương bản Mạt xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	0,7 km
	700
	 

	35
	Kênh mương bản Bó xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	1.000
	 

	36
	Kênh mương bản Mé xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1 km
	1.000
	 

	37
	Kênh mương bản Tằn Pầu xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	1,3 km
	1.300
	 

	V
	Nhà văn hoá
	
	
	
	81.600,0
	

	1
	Bản Nà Sẳng xã Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	2
	Bản Yên Sơn xã Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	3
	Bản Nà Nghè xã Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	4
	Bản Nà Tiến xã Hát Lót
	Xã Hát Lót
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	5
	Bản Lọng Nặm xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	6
	Bản Huổi Mo xã Mường Chanh 
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	7
	Bản Nà Cà xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	8
	Bản Pom Sản xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	9
	Bản Hỏm xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	10
	Bản Phúc Lợi xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	11
	Bản Chằm xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	12
	Bản Pon xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	13
	Bản Kẹ xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	14
	Bản Đen xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	15
	Bản Nong Ke xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	16
	Bản Lọng Nghịu xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	17
	Bản Lọng Trạng xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	18
	Bản Đông Mai xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	19
	Bản Bó Luồng xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	20
	Bản Cang Mường xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	21
	Bản Nong Ten xã Mường Chanh 
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	22
	Bản Hịa xã Mường Chanh
	Xã Mường Chanh
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	23
	Bản Mé Lếch xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	24
	TK2 xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	25
	Bản Diên Hồng xã Cò Nòi 
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	26
	TK Bình Minh xã Cò Nòi 
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	27
	TK5 Co Muông xã Cò Nòi 
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	28
	TK Quyết Thắng xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	29
	Bản Nong Te xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	30
	Bản Nhạp xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	31
	TK 1 xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	32
	Bản Mu Kít xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	33
	Bản Tân Quỳnh xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	34
	TK 3 xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	35
	Bản Tân Quế xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	36
	TK 39 xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	37
	Bản Bó Ngoa xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	38
	TK 4 xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	39
	Bản Huổi Dương xã Cò Nòi
	Xã Cò Nòi
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	40
	Bản Đoàn Kết xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	41
	Bản Bó Định xã Mường Bon 
	Xã Mường Bon
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	42
	Tiểu khu 7 xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	43
	Tiểu khu Thành Công xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	44
	Bản Bó Đươi xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	45
	Bản Mè xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	46
	Nhà văn hoá bản Phát 
	Xã Chiềng Sung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	47
	Bản Thống Nhất xã Chiềng Sung
	Xã Chiềng Sung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	48
	Bản Chặm Cẳng xã Chiềng Sung
	Xã Chiềng Sung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	49
	Bản Hùn xã Chiềng Chăn
	Xã Chiềng Chăn
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	50
	Bản Nà Phường xã Chiềng Chăn
	Xã Chiềng Chăn
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	51
	Bản Phát xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	52
	Bản Nà Sang xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	

	53
	Thôn 6 xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	54
	Bản Bôm Cưa xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	55
	Bản Đúc xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	56
	TK Ba Vì xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	57
	Bản Cượm xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	58
	Bản Noong Phụ xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	59
	Bản Nà Kẹ xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	60
	Bản Xum 1 xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	61
	Bản Co My xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	62
	Bản Cừ Nhừn xã Chiềng Mung
	Xã Chiềng Mung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	63
	Bản Sẳng xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	64
	Bản Cắp xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	65
	Bản Bó xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	66
	Bản Tằn Pầu xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	67
	Bản Chu Văn Thịnh xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	68
	Bản Bằng xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	69
	Bản Liềng xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	70
	Bản Mé xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	71
	Bản Mời xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	72
	Bản Lương xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	73
	Bản Mạt xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	74
	Bản Xùm xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	75
	Bản Ít Có xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	76
	Bản Phang xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	77
	Bản Hin Hụm xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	78
	Bản Nong Bon xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	79
	Bản Giàn xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	80
	Bản Nà Ỏ xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	81
	Bản Nà Hoi xã Mường Bằng
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	82
	Bản Hào xã Mường Bằng 
	Xã Mường Bằng
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	83
	Bản Bon xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	84
	Tiểu khu Ngã Ba xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	85
	Bản Cuộm I xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	86
	Bản Cuộm II xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	87
	Bản Hoa Sơn I xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	88
	Bản Lụng Và xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	89
	Bản Co Sâu xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	90
	Bản Dăm xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	91
	Bản Hoa Sơn II xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	92
	Bản Mé xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	93
	Bản Puốn xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	94
	Bản Nà Đốc xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	95
	Bản Quỳnh Mai xã Chiềng Mai
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	96
	Bản Cáy Ton xã Chiềng Mai 
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	97
	Bản Nà Dong xã Chiềng Mai 
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	98
	Bản Nà Nghè, xã Chiềng Mai 
	Xã Chiềng Mai
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	99
	Bản Cọ xã Chiềng Dong
	Xã Chiềng Dong
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	100
	Bản Dè xã Chiềng Dong
	Xã Chiềng Dong
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	101
	Bản Nà Khoang xã Chiềng Dong
	Xã Chiềng Dong
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	102
	Bản Lò Um xã Chiềng Dong
	Xã Chiềng Dong
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	103
	Bản Khoang xã Chiềng Dong 
	Xã Chiềng Dong
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	104
	Bản Liềng xã Chiềng Dong 
	Xã Chiềng Dong
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	105
	Bản Pha Đin xã Chiềng Dong 
	Xã Chiềng Dong
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	106
	Bản Mè Trên xã Chiềng Ve
	Xã Chiềng Ve
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	107
	Bản Thẳm xã Chiềng Ve
	Xã Chiềng Ve
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	108
	Bản Tô Vuông xã Chiềng Ve 
	Xã Chiềng Ve
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	109
	Bản Sàng xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	110
	Bản Lù 1 xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	111
	Bản Lù 2 xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	112
	Bản Mật xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	113
	Bản Ý Lường xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	114
	Bản Pó xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	115
	Bản Phú Lương xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	116
	Bản Oi xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	117
	Bản In xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	118
	Bản Lạn xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	119
	Bản Mờn 1 xã Chiềng Lương  
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	120
	Bản Mờn 2 xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	121
	Bản Chi 1 xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	122
	Bản Chi 2 xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	123
	Bản Tảng xã Chiềng Lương 
	Xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	124
	Bản Cang xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	125
	Bản Mảy xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	126
	Bản Lọng Nghịu xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	127
	Bản Mé xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	128
	Bản Hạm xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	129
	Bản Ít Mai xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	130
	Bản Khoa xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	131
	Bản Ten xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	132
	Bản Nà Mè xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	133
	Bản Ngòi xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	134
	Bản Nam xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	135
	Bản Nghịu xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
	 

	136
	Bản Men xã Chiềng Chung 
	Xã Chiềng Chung
	UBND 
huyện Mai Sơn
	150 m²
	         600,0 
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